       ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Số: 3021/GDĐT-KHTC             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9  năm 2015

  Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

Hiệu trưởng 3 trường mầm non trực thuộc Sở.

Thực hiện công văn số 3839/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 30/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020 ; 
Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai việc nộp báo cáo đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020 tại công văn số 2583/GDĐT-KHTC ngày 18/8/2015 đến thủ trưởng các đơn vị. Thời hạn nộp báo cáo: Trước ngày 10/9/2015.
Tuy nhiên, tính đến hết ngày 16/9/2015, vẫn còn một số đơn vị chưa nộp báo cáo theo nội dung văn bản số 2583/GDĐT-KHTC, cụ thể (theo danh sách kèm theo).
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghịêm, đồng thời khẩn trương thực hiện các nội dung báo cáo theo tinh thần văn bản 2583/GDĐT-KHTC nêu trên và gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 21/9/2015. (Trong quá trình thực hiện, nếu có gì thắc mắc xin liên hệ với Ông Lại Đồng Cường - Điện thoại: 08.38297847 - DĐ: 0967.135.888 - Email: ldcuong.sgddt@tphcm.gov.vn).

Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC

- Như trên;
                                                                    

- Lưu: VP, P.KHTC.
                                                                                               
(Đã ký)






                            Lê Hồng Sơn
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO

(Đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020)
KHỐI TRƯỜNG: TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

	STT
	Tên đơn vị
	Loại hình
	Ghi chú

	1
	THPT Nguyễn Huệ
	Công lập
	

	2
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	Công lập
	

	3
	Trung học thực hành ĐHSP
	Công lập
	

	4
	Phổ thông Năng Khiếu
	Công lập
	

	5
	THPT Trần Khai Nguyên
	Công lập
	

	6
	THPT chuyên Lê Hồng Phong
	Công lập
	

	7
	THPT Nguyễn Tất Thành
	Công lập
	

	8
	THPT Bình Phú
	Công lập
	

	9
	THPT Nguyễn Trãi
	Công lập
	

	10
	THPT Phú Hòa
	Công lập
	

	11
	THPT Hoàng Hoa Thám
	Công lập
	

	12
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	Công lập
	

	13
	THPT Đào Sơn Tây
	Công lập
	

	14
	THPT Võ Văn Kiệt
	Công lập
	

	15
	THPT Trần Văn Giàu
	Công lập
	

	16
	THPT Thanh Đa
	Công lập
	

	17
	THPT Võ Thị Sáu
	Công lập
	

	18
	THPT Gia Định
	Công lập
	

	19
	THPT Phan Đăng Lưu
	Công lập
	

	20
	THPT Thủ Thiêm
	Công lập
	

	21
	THPT Lê Quí Đôn
	Công lập
	

	22
	THPT Marie Curie
	Công lập
	

	23
	THPT Lê Thị Hồng Gấm
	Công lập
	

	24
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	Công lập
	

	25
	THPT Nguyễn Thái Bình
	Công lập
	

	26
	THPT Lý Tự Trọng
	Công lập
	

	27
	THPT Nguyễn An Ninh
	Công lập
	

	28
	THPT Nguyễn Khuyến
	Công lập
	

	29
	THPT Nguyễn Du
	Công lập
	

	30
	THPT Thủ Đức
	Công lập
	

	31
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	Công lập
	

	32
	THPT Tam Phú
	Công lập
	

	33
	THPT Nguyễn Hiền
	Công lập
	

	34
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Công lập
	

	35
	THPT Trần Quang Khải
	Công lập
	

	36
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	Công lập
	

	37
	THPT Long Trường
	Công lập
	

	38
	THPT Phước Long
	Công lập
	

	39
	THPT Trần Hưng Đạo
	Công lập
	

	40
	THPT Tây Thạnh
	Công lập
	

	41
	THPT Tân Bình
	Công lập
	

	42
	THPT Bùi Thị Xuân
	Công lập
	

	43
	THPT Trưng Vương
	Công lập
	

	44
	THPT Ten Lơ Man
	Công lập
	

	45
	THPT Thạnh Lộc
	Công lập
	

	46
	THPT Trường Chinh
	Công lập
	

	47
	THPT Võ Trường Toản
	Công lập
	

	48
	THPT Phú Nhuận
	Công lập
	

	49
	THPT Hàn Thuyên
	Công lập
	

	50
	THPT Quốc tế Việt Úc (SIC)
	Công lập
	

	51
	THPT An Nghĩa
	Công lập
	

	52
	THPT Bình Khánh
	Công lập
	

	53
	THPT Cần Thạnh
	Công lập
	

	54
	THPT Long Thới
	Công lập
	

	55
	THPT Dương Văn Dương
	Công lập
	

	56
	THPT Phước Kiển
	Công lập
	

	57
	THPT Vĩnh Lộc
	Công lập
	

	58
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	Công lập
	

	59
	THPT Tân Túc
	Công lập
	

	60
	THPT Vĩnh Lộc B
	Công lập
	

	61
	THPT Lê Minh Xuân
	Công lập
	

	62
	THPT Đa Phước
	Công lập
	

	63
	THPT Bình Tân
	Công lập
	

	64
	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	Công lập
	

	65
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Công lập
	

	66
	THPT Lý Thường Kiệt
	Công lập
	

	67
	THPT Quang Trung
	Công lập
	

	68
	THPT Trung Phú
	Công lập
	

	69
	THPT Trung Lập
	Công lập
	

	70
	THPT Tân Thông Hội
	Công lập
	

	71
	THPT Tân Phong
	Công lập
	

	72
	THPT Ngô Quyền
	Công lập
	

	73
	THPT Nguyễn Văn Linh
	Công lập
	

	74
	THPT Lương Văn Can
	Công lập
	

	75
	THPT Ngô Gia Tự
	Công lập
	

	76
	THPT Tạ Quang Bửu
	Công lập
	

	77
	THPT Gò Vấp
	Công lập
	

	78
	THPT Nguyễn Công Trứ
	Công lập
	

	79
	THPT Nguyễn Trung Trực
	Công lập
	

	80
	THPT Nam Sài Gòn
	Công lập
	

	81
	THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
	Công lập
	

	82
	THPT Trần Hữu Trang
	Công lập
	

	83
	Trung học thực hành Sài Gòn
	Công lập
	

	84
	THPT Sương Nguyệt Ánh
	Công lập
	

	85
	THPT Diên Hồng
	Công lập
	

	86
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	Công lập
	

	87
	THPT Năng Khiếu TDTT
	Công lập
	

	88
	THPT Thiếu Sinh quân.
	Công lập
	


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO

(Đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020)
KHỐI TRƯỜNG: THPT NGOÀI CÔNG LẬP
	STT
	Tên đơn vị
	Loại hình
	Ghi chú

	1
	THPT Thăng Long
	Tư thục
	

	2
	THPT An Đông
	Tư thục
	

	3
	THPT Văn Lang
	Tư thục
	

	4
	THPT Phú Lâm
	Tư thục
	

	5
	THPT Quốc Trí
	Tư thục
	

	6
	THPT Việt Âu
	Tư thục
	

	7
	THPT Trần Nhân Tông
	Tư thục
	

	8
	THPT Trần Quốc Tuấn
	Tư thục
	

	9
	THPT Hưng Đạo
	Tư thục
	

	10
	THPT Hai Bà Trưng
	Tư thục
	

	11
	THPT Thủ Khoa Huân
	Tư thục
	

	12
	THPT Vĩnh Viễn
	Tư thục
	

	13
	THPT Đông Dương
	Tư thục
	

	14
	THPT Bách Việt
	Tư thục
	

	15
	THPT Việt Mỹ Anh
	Tư thục
	

	16
	THPT Lý Thái Tổ
	Tư thục
	

	17
	THPT Minh Đức
	Tư thục
	

	18
	THPT Thành Nhân
	Tư thục
	

	19
	THPT Nhân Việt
	Tư thục
	

	20
	THPT An Dương Vương
	Tư thục
	

	21
	THPT Đông Á
	Tư thục
	

	22
	THPT Trần Cao Vân
	Tư thục
	

	23
	THPT Trần Quốc Toản
	Tư thục
	

	24
	THPT TT Đông Du
	Tư thục
	

	25
	THPT TT Quốc Văn Sài Gòn
	Tư thục
	

	26
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Tư thục
	

	27
	THPT Đông Đô
	Tư thục
	

	28
	THPT Lam Sơn
	Tư thục
	

	29
	THPT Hàm Nghi
	Tư thục
	

	30
	THPT Đào Duy Từ
	Tư thục
	

	31
	THPT Phùng Hưng
	Tư thục
	

	32
	THCS - THPT Đức Trí
	Tư thục
	

	33
	THCS - THPT Sao Việt
	Tư thục
	

	34
	THCS - THPT Hoa Sen
	Tư thục
	

	35
	THCS - THPT Phan Bội Châu
	Tư thục
	

	36
	THCS - THPT Đào Duy Anh
	Tư thục
	

	37
	THCS - THPT Tân Phú
	Tư thục
	

	38
	THCS - THPT Khai Trí
	Tư thục
	

	39
	THCS - THPT Khai Minh
	Tư thục
	

	40
	THCS - THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	Tư thục
	

	41
	THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Tư thục
	

	42
	THCS - THPT  Việt Thanh
	Tư thục
	

	43
	THCS - THPT Thái Bình
	Tư thục
	

	44
	THCS - THPT Nguyễn Khuyến
	Tư thục
	

	45
	THCS - THPT Hoàng Diệu
	Tư thục
	

	46
	THCS - THPT Bác Ái
	Tư thục
	

	47
	THCS - THPT Duy Tân
	Tư thục
	

	48
	THCS - THPT Phạm Ngũ Lão
	Tư thục
	

	49
	THCS - THPT Âu Lạc
	Tư thục
	

	50
	THCS -THPT Nam Việt
	Tư thục
	

	51
	THCS - THPT Nhân Văn
	Tư thục
	

	52
	THCS - THPT Trí Đức
	Tư thục
	

	53
	THCS - THPT Hồng Đức
	Tư thục
	

	54
	THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng
	Tư thục
	

	55
	THCS - THPT Đăng Khoa
	Tư thục
	

	56
	THCS -THPT Châu Á Thái Bình Dương
	Tư thục
	

	57
	THCS - THPT Bắc Sơn
	Tư thục
	

	58
	THCS - THPT Bạch Đằng
	Tư thục
	

	59
	THCS - THPT Lạc Hồng
	Tư thục
	

	60
	THCS - THPT Hoa Lư
	Tư thục
	

	61
	THCS - THPT Hồng Hà
	Tư thục
	

	62
	THCS - THPT Việt Mỹ
	Tư thục
	

	63
	THCS - THPT Việt Anh
	Tư thục
	

	64
	THCS - THPT Bắc Mỹ
	Tư thục
	

	65
	THCS - THPT Ngôi Sao
	Tư thục
	

	66
	THCS - THPT Phan Châu Trinh
	Tư thục
	

	67
	THCS - THPT Đinh Thiện Lý
	Tư thục
	

	68
	TH - THCS - THPT Nam Mỹ
	Tư thục
	

	69
	TH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm
	Tư thục
	

	70
	TH - THCS - THPT Việt Úc
	Tư thục
	

	71
	TH - THCS - THPT Tây Úc
	Tư thục
	

	72
	TH - THCS - THPT Thái Bình Dương
	Tư thục
	

	73
	TH, THCS  - THPT Thanh Bình
	Tư thục
	

	74
	TH - THCS - THPT Vạn Hạnh
	Tư thục
	

	75
	TH - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký
	Tư thục
	

	76
	TH - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương
	Tư thục
	

	77
	THPT Hermann Gmeiner
	Dân lập
	

	78
	TH - THCS - THPT Đại Việt
	Tư thục
	

	79
	TH - THCS - THPT Hòa Bình
	Tư thục
	

	80
	Song ngữ Quốc tế Horizon
	Tư thục
	

	81
	TH - THCS - THPT Quốc tế Á Châu
	Tư thục
	

	82
	TH - THCS - THPT Úc Châu
	Tư thục
	

	83
	TH - THCS - THPT Mỹ Việt
	Tư thục
	

	84
	TH - THCS - THPT Quốc Tế
	Tư thục
	

	85
	TH - THCS - THPT Albert Einstein
	Tư thục
	

	86
	THPT Quốc tế Canada
	Tư thục
	

	87
	TH - THCS - THPT Chu Văn An
	Tư thục
	

	88
	TH - THCS - THPT Ngôi Sao Nhỏ
	Tư thục
	


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO

(Đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020)
KHỐI TRƯỜNG: MẦM NON TRỰC THUỘC

	STT
	Tên đơn vị
	Loại hình
	Ghi chú

	1
	MN 19/5 Thành phố
	Công lập
	

	2
	MN Thành Phố
	Công lập
	

	3
	MN Nam Sài Gòn
	Công lập
	


Về việc nhắc nhở nộp báo cáo đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020.
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